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HOẠT 

ĐỘNG 

THỨ HAI THỨ BA THỨ TƢ THỨ NĂM THỨ SÁU 

Hoạt 

động 

học 

CHẠY THEO 

HƢỚNG THẲNG 

(MT 1, MT 6)  

BÉ NẶN CON CÁ 

(MT 71, MT 11)  

NHẬN BIẾT CON CÁ 

(MT 39)  

BÉ CHƠI LỒNG HỘP 

(MT 13)  

TÔ MÀU XE Ô TÔ 

(MT 14)  

VẬN ĐỘNG EM TẬP 

LÁI Ô TÔ (MT 70)  

TRUYỆN QUẢ THỊ 

(MT 69, MT 51)  

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

Quan sát: Tranh ảnh 

một số con vật sống 

dưới nước: Con cua, 

con ốc,...  

TCVĐ: Về đúng nhà QS : Tranh một số con 

vật sống dưới nước: Cá 

mực, con bạch tuộc... 

  

TCVĐ: Cáo thỏ 

  

QS: Tranh một số 

con vật sống dưới 

nước.  

Chơi tự do: Bặt bướm, thả bóng, ném bóng, đi theo dấu chân, ... 

(MT 10, MT 25, MT 67) 

Hoạt 

động 

góc 

Góc chơi tập  

- Chơi trò chơi bác sĩ 

Góc hoạt động với đồ vật.  

- Xâu vòng tặng mẹ 

- Chấm màu, tô màu, nặn thức ăn cho gà vịt 

- Xem sách truyện về các con vật sống dưới nước. 

- Đọc thơ, kể chuyện. 



- Chơi chọn màu, ghép tranh, tìm bóng, tìm thức ăn cho con vật. 

- Chơi luồn dây dầy, cài cúc áo. 

- Chơi xây trang trại 

Góc vận động  

- Vận động theo nhạc (MT 13, MT 14, MT 15, MT 18, MT 19, MT 51, MT 63, MT 67)  

Vệ 

sinh 

Rèn cho trẻ thói quen rửa tay trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh. 

Tập nói với người lớn khi có nhu cầu vệ sinh. (MT 26) 

Giờ ăn - Cô giáo dục đinh dưỡng trước khi ăn cho 

- Trẻ biết cầm thìa xúc cơm ăn, động viên trẻ ăn hết suất của mình, chấp nhận ăn nhiều loại thức ăn khác nhau. (MT 22, MT 67)  

Giờ 

ngủ 

Cô lau miệng cho trẻ sạch sẽ. Cho trẻ vào chỗ ngủ, mỗi trẻ một gối 

Tập cho trẻ làm quen chế độ ngủ trưa 1 giấc (MT 21, MT 24)  

Hoạt 

động 

chiều 

Cho trẻ chơi xé giấy và 

dán lên dải băng dính.   

Chơi tự do. 

(MT 73, MT 63)  

Cho trẻ thực hiện tập. 

(MT 69, MT 67)  

Cô và trẻ cùng ôn lại các 

bài thơ đã học 

(MT 50)  

Cô đọc sách chuyện cho 

trẻ nghe, cho trẻ xem các 

hình ảnh trong sách và 

trò chuyện cùng trẻ. 

Chơi tự do  

(MT 53, MT 63)  

Cho trẻ chơi sờ đồ chơi để 

cảm nhận độ cứng, mềm, 

trơn, nhẵn, sần sùi. 

Chơi tự do  

(MT 32)  

Cho trẻ đọc bài đồng 

dao Con Cua 

Chơi tự do  

(MT 52)  

 


